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Số:           /TB-ĐHĐT 
 

 Đồng Tháp, ngày       tháng 7 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ I, năm học 2024 - 2025  

 

Căn cứ khoản 1 Điều 20 Quyết định số 3740/QĐ-ĐHĐT ngày 16 tháng 6 năm 2025 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ 

đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Đồng Tháp; 

Căn cứ kết quả học tập học kỳ I, năm học 2024 - 2025 của sinh viên Trường Đại học 

Đồng Tháp; 

Nhà trường thông báo nội dung như sau:  

1. Cảnh báo kết quả học tập lần 01 đối với 105 sinh viên, cảnh báo kết quả             

học tập 02 học kỳ chính liên tiếp đối với 42 sinh viên, cảnh báo kết quả học tập 02  

học kỳ chính không liên tiếp đối với 09 sinh viên; cảnh báo kết quả học tập 03 học kỳ 

chính liên tiếp đối với 06 sinh viên chính quy đang học tại Trường Đại học Đồng Tháp 

(có danh sách kèm theo). 

Lý do: 

- Tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt quá 50% khối lượng đã đăng kí 

học trong học kỳ, hoặc tổng số tín chỉ nợ đọng từ đầu khóa học vượt quá 24 tín chỉ; 

- Điểm trung bình học kỳ đạt dưới 0,8 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1,0 

đối với các học kỳ tiếp theo; 

- Điểm trung bình tích lũy đạt dưới 1,2 đối với sinh viên trình độ năm thứ nhất, 

dưới 1,4 đối với sinh viên trình độ năm thứ hai, dưới 1,6 đối với sinh viên trình độ 

năm thứ ba hoặc dưới 1,8 đối với sinh viên các năm tiếp theo. 

2. Các sinh viên có tên trong danh sách kiểm tra lại thông tin và phản hồi             

về Phòng Công tác Đảng và Công tác sinh viên (Người nhận: Chuyên viên Đặng Thị 

Diễm Tiên) đến ngày 22/7/2025, sau thời gian trên Nhà trường sẽ ra quyết định chính thức 

cảnh báo kết quả học tập học kỳ I, năm học 2024 - 2025 theo quy định. 

Nhà trường đề nghị các Khoa, cố vấn học tập và quản lý sinh viên triển khai  

thực hiện tốt nội dung Thông báo này và có biện pháp đôn đốc, nhắc nhở sinh viên lập 

kế hoạch học tập phù hợp với năng lực./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Trường; 
- Các Khoa đào tạo; 

- Các SV bị CBKQHT; 

- Đăng D-Office Trường; 
- Lưu: VT, CTĐ&CTSV (Tiên). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Cao Dao Thép 

Ký số tại DThU, xác thực chữ ký tại https://do.dthu.edu.vn/xac-nhan-ky-so
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                                                                                 DANH SÁCH SINH VIÊN  

BỊ CẢNH BÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP TRONG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025  

(Kèm theo Thông báo số             /TB-ĐHĐT ngày       tháng 7 năm 2025 của Trường Đại học Đồng Tháp)         

     
  

STT MSSV Họ và tên Lớp Khoa Ghi chú 

1  0022411261 Trần Thái Khang ÐHCNTT22B Khoa Công nghệ và Kỹ thuật 
CBKQHT  

2 HK chính không liên tiếp 

2  0022412412 Nguyễn Công Hiệp ÐHCNTT22C Khoa Công nghệ và Kỹ thuật 
CBKQHT  

2 HK chính không liên tiếp 

3  0023411949 Nguyễn Trung Thuận ĐHCNTT23A-CS Khoa Công nghệ và Kỹ thuật 
CBKQHT  

2 HK chính không liên tiếp 

4  0023413656 Huỳnh Hải Nam ĐHCNTT23A-CS Khoa Công nghệ và Kỹ thuật 
CBKQHT  

2 HK chính không liên tiếp 

5  0023413977 Võ Hoàng Gia Bảo ĐHCNTT23D-IT Khoa Công nghệ và Kỹ thuật 
CBKQHT  

2 HK chính không liên tiếp 

6  0023414259 Bùi Văn Dĩ ĐHCNTT23A-CS Khoa Công nghệ và Kỹ thuật 
CBKQHT  

2 HK chính không liên tiếp 

7  0023414260 Bùi Gia Bảo ĐHCNTT23A-CS Khoa Công nghệ và Kỹ thuật 
CBKQHT  

2 HK chính không liên tiếp 

8  0023414270 Đặng Xuân Trường ĐHCNTT23A-CS Khoa Công nghệ và Kỹ thuật 
CBKQHT  

2 HK chính không liên tiếp 

9  0023413859 Đào Hiểu Thông ĐHCNSH23A Khoa Công nghệ và Kỹ thuật 
CBKQHT  

2 HK chính không liên tiếp 

10  0022410065 Trương Văn Đức Quy ÐHCNTT22A Khoa Công nghệ và Kỹ thuật CBKQHT lần 1 

11  0022410325 Trần Văn Trọng Nghĩa ÐHCNTT22A Khoa Công nghệ và Kỹ thuật CBKQHT lần 1 

12  0022410445 Cao Nguyễn Hoài Nguyên ÐHCNTT22A Khoa Công nghệ và Kỹ thuật CBKQHT lần 1 
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13  0022410940 Trần Hữu Phước ÐHCNTT22C Khoa Công nghệ và Kỹ thuật CBKQHT lần 1 

14  0022411412 Nguyễn Việt Nhựt ÐHCNTT22B Khoa Công nghệ và Kỹ thuật CBKQHT lần 1 

15  0022411537 Nguyễn Châu Trí Kiệt ÐHCNTT22B Khoa Công nghệ và Kỹ thuật CBKQHT lần 1 

16  0022412095 Trương Tuấn Anh ÐHCNTT22C Khoa Công nghệ và Kỹ thuật CBKQHT lần 1 

17  0023410267 Huỳnh Trí Tài ĐHCNTT23A-IT Khoa Công nghệ và Kỹ thuật CBKQHT lần 1 

18  0023410454 Nguyễn Ngọc Thảo My ĐHCNTT23A-CS Khoa Công nghệ và Kỹ thuật CBKQHT lần 1 

19  0023410643 Dương Triệu Yến ĐHCNTT23B-CS Khoa Công nghệ và Kỹ thuật CBKQHT lần 1 

20  0023411014 Lê Thanh Bình ĐHCNTT23B-CS Khoa Công nghệ và Kỹ thuật CBKQHT lần 1 

21  0023411157 Trần Minh Phương ĐHCNTT23A-IT Khoa Công nghệ và Kỹ thuật CBKQHT lần 1 

22  0023411324 Trần Trọng Vốn ĐHCNTT23A-IT Khoa Công nghệ và Kỹ thuật CBKQHT lần 1 

23  0023411656 Nguyễn Huỳnh Anh Hào ĐHCNTT23A-CS Khoa Công nghệ và Kỹ thuật CBKQHT lần 1 

24  0023411909 Nguyễn Quốc Duy ĐHCNTT23A-CS Khoa Công nghệ và Kỹ thuật CBKQHT lần 1 

25  0023412032 Phạm Nguyễn Trung Hậu ĐHCNTT23A-CS Khoa Công nghệ và Kỹ thuật CBKQHT lần 1 

26  0023412122 Lâm Văn Tường ĐHCNTT23B-IT Khoa Công nghệ và Kỹ thuật CBKQHT lần 1 

27  0023412231 Trần Minh Nhật ĐHCNTT23A-CS Khoa Công nghệ và Kỹ thuật CBKQHT lần 1 

28  0023412859 Lê Dương Hiếu Nghĩa ĐHCNTT23B-CS Khoa Công nghệ và Kỹ thuật CBKQHT lần 1 

29  0023413246 Đào Duy Phương ĐHCNTT23C-IT Khoa Công nghệ và Kỹ thuật CBKQHT lần 1 

30  0023413971 Bùi Quan Duy ĐHCNTT23D-IT Khoa Công nghệ và Kỹ thuật CBKQHT lần 1 

31  0023414177 Trương Duy Khánh ĐHCNTT23A-CS Khoa Công nghệ và Kỹ thuật CBKQHT lần 1 

32  0024418110 Hồ Ái Lâm ĐHCNTT24C-IT Khoa Công nghệ và Kỹ thuật CBKQHT lần 1 

33  0024418298 Vũ Phi Khánh ĐHCNTT24C-IT Khoa Công nghệ và Kỹ thuật CBKQHT lần 1 

34  0024419314 Lê Thảo Vy ĐHCNTT24A-CS Khoa Công nghệ và Kỹ thuật CBKQHT lần 1 

35  0024419447 Phạm Trung Kiên ĐHCNTT24B-CS Khoa Công nghệ và Kỹ thuật CBKQHT lần 1 

36  0023411776 Nguyễn Đình Trọng ĐHQTKD23A Khoa Kinh tế - Luật 
CBKQHT  

3 HK chính liên tiếp 

37  0023412947 Nguyễn Lê Hoàng Huy ĐHKT23B Khoa Kinh tế - Luật 
CBKQHT  

3 HK chính liên tiếp 
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38  0022411267 Châu Nhã Nghi ÐHQTKD22B Khoa Kinh tế - Luật 
CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

39  0022411582 Ngô Thị Ngân Hà ÐHKT22B Khoa Kinh tế - Luật 
CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

40  0022411779 Hồ Hữu Minh ÐHQTKD22B Khoa Kinh tế - Luật 
CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

41  0022411914 Nguyễn Ngọc Hân Trinh ÐHQTKD22B Khoa Kinh tế - Luật 
CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

42  0022412243 Phạm Thị Thúy My ÐHQTKD22B Khoa Kinh tế - Luật 
CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

43  0022412420 Nguyễn Minh Quân ÐHKT22C Khoa Kinh tế - Luật 
CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

44  0023413152 Phan Ngọc Thảo ĐHKT23C Khoa Kinh tế - Luật 
CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

45  0023413197 Nguyễn Ngọc Anh Thư ĐHTCNH23B Khoa Kinh tế - Luật 
CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

46  0023413961 Trần Huỳnh Mai Thương ĐHKDQT23A Khoa Kinh tế - Luật 
CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

47  0023414129 Hà Minh Nhật ĐHQTKD23C Khoa Kinh tế - Luật 
CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

48  0022410496 Đặng Phát Tài ÐHKT22A Khoa Kinh tế - Luật CBKQHT lần 1 

49  0022410556 Thái Thị Anh Thư ÐHQTKD22A Khoa Kinh tế - Luật CBKQHT lần 1 

50  0022410616 Nguyễn Phan Thanh ÐHKT22A Khoa Kinh tế - Luật CBKQHT lần 1 

51  0022410759 Võ Thiên Bảo ÐHKT22A Khoa Kinh tế - Luật CBKQHT lần 1 

52  0022412727 Lâm Tường Vân ÐHQTKD22A Khoa Kinh tế - Luật CBKQHT lần 1 

53  0023411102 Huỳnh Nguyễn Thanh Ngọc ĐHKT23A Khoa Kinh tế - Luật CBKQHT lần 1 

54  0023411736 Nguyễn Thị Ngọc Tú ĐHQTKD23A Khoa Kinh tế - Luật CBKQHT lần 1 

55  0023412139 Nguyễn Hoàng Lâm ĐHKT23B Khoa Kinh tế - Luật CBKQHT lần 1 
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56  0023413937 Trần Thị Bảo Tuyên ĐHQTKD23C Khoa Kinh tế - Luật CBKQHT lần 1 

57  0023414553 Trần Thị Hồng Minh ĐHKDQT23A Khoa Kinh tế - Luật CBKQHT lần 1 

58  0024416767 Hồ Thị Mỹ Duyên ĐHLUAT24A Khoa Kinh tế - Luật CBKQHT lần 1 

59  0024416831 Nguyễn Thị Diễm Tiên ĐHTCNH24A Khoa Kinh tế - Luật CBKQHT lần 1 

60  0024417907 Võ Thị Thiên Hương ĐHLUAT24A Khoa Kinh tế - Luật CBKQHT lần 1 

61  0024418494 Bùi Thị Linh Nhi ĐHQTKD24C Khoa Kinh tế - Luật CBKQHT lần 1 

62  0024418986 Quách Hiếu Kỳ ĐHLQC24A Khoa Kinh tế - Luật CBKQHT lần 1 

63  0024419216 Phạm Thị Minh Thư ĐHKT24A Khoa Kinh tế - Luật CBKQHT lần 1 

64  0024419258 Nguyễn Hiếu Đạt ĐHLUAT24B Khoa Kinh tế - Luật CBKQHT lần 1 

65  0023413933 Nguyễn Phúc Hào ĐHANH23E Khoa Ngoại ngữ 
CBKQHT  

2 HK chính không liên tiếp 

66  0022410359 Vỏ Quốc Duy ÐHTQ22A Khoa Ngoại ngữ CBKQHT lần 1 

67  0022410710 Nguyễn Tống Minh Thư ÐHSANH22B Khoa Ngoại ngữ CBKQHT lần 1 

68  0022411321 Nguyễn Huỳnh Ái Vy ÐHSANH22C Khoa Ngoại ngữ CBKQHT lần 1 

69  0022411554 Nguyễn Xuân Quang ÐHTQ22C Khoa Ngoại ngữ CBKQHT lần 1 

70  0022411603 Nguyễn Thảo Trọng ÐHTQ22C Khoa Ngoại ngữ CBKQHT lần 1 

71  0022412070 Ngô Ngọc Như Quỳnh ÐHTAKD22A Khoa Ngoại ngữ CBKQHT lần 1 

72  0022412430 Hồ Vĩnh Nghi ÐHTQ22E Khoa Ngoại ngữ CBKQHT lần 1 

73  0022412765 Châu Thảo Vân ÐHSANH22A Khoa Ngoại ngữ CBKQHT lần 1 

74  0023410340 Đỗ Thị Tuyết Tuyền ĐHSANH23A Khoa Ngoại ngữ CBKQHT lần 1 

75  0023412040 Trần Nguyễn Quốc Khánh ĐHANH23C Khoa Ngoại ngữ CBKQHT lần 1 

76  0023412174 Võ Thị Mỹ Trâm Anh ĐHANH23C Khoa Ngoại ngữ CBKQHT lần 1 

77  0023412566 Trịnh Phước Lộc ĐHSANH23D Khoa Ngoại ngữ CBKQHT lần 1 

78  0023413209 Dương Thái Toàn ĐHTQ23E Khoa Ngoại ngữ CBKQHT lần 1 

79  0023413516 Phạm Huỳnh Thu Ngân ĐHANH23D Khoa Ngoại ngữ CBKQHT lần 1 

80  0023413646 Nguyễn Thị Tú Anh ĐHTQ23F Khoa Ngoại ngữ CBKQHT lần 1 
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81  0023413650 Lê Văn Hào ĐHANH23E Khoa Ngoại ngữ CBKQHT lần 1 

82  0023413781 Nguyễn Phú Thành ĐHTQA23A Khoa Ngoại ngữ CBKQHT lần 1 

83  0023413823 Lê Thị Anh Thư ĐHANH23E Khoa Ngoại ngữ CBKQHT lần 1 

84  0023413869 Nguyễn Thị Ngọc Trân ĐHTAKD23A Khoa Ngoại ngữ CBKQHT lần 1 

85  0023414068 Phan Văn Trí Khả ĐHANH23A Khoa Ngoại ngữ CBKQHT lần 1 

86  0022411127 Võ Hoàng Phúc ÐHNH22A 
Khoa Nông nghiệp, Tài nguyên và 

Môi trường 

CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

87  0022411671 Nguyễn Trọng Nghĩa ÐHNH22A 
Khoa Nông nghiệp, Tài nguyên và 

Môi trường 

CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

88  0023412259 Nguyễn Quốc An ĐHNTTS23A 
Khoa Nông nghiệp, Tài nguyên và 

Môi trường 

CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

89  0023413412 Lê Trung Hậu ĐHQLĐĐ23A 
Khoa Nông nghiệp, Tài nguyên và 

Môi trường 
CBKQHT lần 1 

90  0024417902 Hồ Thanh Hùng ĐHKHMT24A 
Khoa Nông nghiệp, Tài nguyên và 

Môi trường 
CBKQHT lần 1 

91  0024419186 Trần Lê Thanh Nhàn ĐHNTTS24B 
Khoa Nông nghiệp, Tài nguyên và 

Môi trường 
CBKQHT lần 1 

92  0024419263 Nguyễn Lâm Thế Vĩ ĐHNTTS24B 
Khoa Nông nghiệp, Tài nguyên và 

Môi trường 
CBKQHT lần 1 

93  0024419517 Nguyễn Phương Huy ĐHNTTS24A 
Khoa Nông nghiệp, Tài nguyên và 

Môi trường 
CBKQHT lần 1 

94  0024419540 Đặng Phước Trường ĐHNTTS24B 
Khoa Nông nghiệp, Tài nguyên và 

Môi trường 
CBKQHT lần 1 

95  0023414067 Trương Gia Bảo ĐHQLVH23A 
Khoa Văn hóa - Du lịch và  

Công tác xã hội 

CBKQHT  

3 HK chính liên tiếp 

96  0023414167 Nguyễn Thị Kim Anh ĐHVNH23A 
Khoa Văn hóa - Du lịch và  

Công tác xã hội 

CBKQHT  

3 HK chính liên tiếp 

97  0022410619 Phan Thị Hồng Xương ÐHCTXH22A 
Khoa Văn hóa - Du lịch và  

Công tác xã hội 

CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 
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98  0022412199 Nguyễn Phúc Hào ÐHCTXH22A 
Khoa Văn hóa - Du lịch và  

Công tác xã hội 

CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

99  0023410657 Đặng Khánh Quốc ĐHVNH23A 
Khoa Văn hóa - Du lịch và  

Công tác xã hội 

CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

100  0023413326 Nguyễn Thị Trúc Ly ĐHCTXH23A 
Khoa Văn hóa - Du lịch và  

Công tác xã hội 

CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

101  0023413367 Bùi Quang Thắng ĐHVNH23B 
Khoa Văn hóa - Du lịch và  

Công tác xã hội 

CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

102  0023413653 Nguyễn Thị Bích Tuyền ĐHVNH23B 
Khoa Văn hóa - Du lịch và  

Công tác xã hội 

CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

103  0023413996 Phan Văn Khải ĐHVNH23B 
Khoa Văn hóa - Du lịch và  

Công tác xã hội 

CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

104  0023414123 Trần Thị Bá Nhịn ĐHQLVH23A 
Khoa Văn hóa - Du lịch và  

Công tác xã hội 

CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

105  0022412741 Hồ Quốc Huy ÐHVNH22A 
Khoa Văn hóa - Du lịch và  

Công tác xã hội 
CBKQHT lần 1 

106  0023411076 Nguyễn Hồng Huy ĐHVNH23A 
Khoa Văn hóa - Du lịch và  

Công tác xã hội 
CBKQHT lần 1 

107  0023412637 Cao Thiện Đức ĐHVNH23B 
Khoa Văn hóa - Du lịch và  

Công tác xã hội 
CBKQHT lần 1 

108  0023412798 Nguyễn Ngọc Kim Ngân ĐHVNH23B 
Khoa Văn hóa - Du lịch và  

Công tác xã hội 
CBKQHT lần 1 

109  0023413944 Huỳnh Phú Vinh ĐHVNH23A 
Khoa Văn hóa - Du lịch và  

Công tác xã hội 
CBKQHT lần 1 

110  0024416875 Phương Thị Huỳnh Mai ĐHCTXH24A 
Khoa Văn hóa - Du lịch và  

Công tác xã hội 
CBKQHT lần 1 

111  0024419046 Trần Thúy Vy ĐHVNH24C 
Khoa Văn hóa - Du lịch và  

Công tác xã hội 
CBKQHT lần 1 

112  0024419260 Võ Ngọc Tường Vi ĐHQLVH24B 
Khoa Văn hóa - Du lịch và  

Công tác xã hội 
CBKQHT lần 1 
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113  0022410004 Đặng Nguyễn Thành Vy ÐHSAN22B 
Khoa Giáo dục Thể chất - Sư phạm 

Nghệ thuật, Trường Sư phạm 

CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

114  0022411754 Trần Minh Quang ÐHGDTC22C 
Khoa Giáo dục Thể chất - Sư phạm 

Nghệ thuật, Trường Sư phạm 

CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

115  0023411197 Bùi Thuý Nga ĐHSAN23D 
Khoa Giáo dục Thể chất - Sư phạm 

Nghệ thuật, Trường Sư phạm 

CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

116  0023412292 Đặng Hà My ĐHSAN23B 
Khoa Giáo dục Thể chất - Sư phạm 

Nghệ thuật, Trường Sư phạm 

CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

117  0023414071 Lê Thị Bé Chi ĐHSMT23A 
Khoa Giáo dục Thể chất - Sư phạm 

Nghệ thuật, Trường Sư phạm 

CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

118  0022411434 Nguyễn Lê Diễm Thy ÐHSAN22B 
Khoa Giáo dục Thể chất - Sư phạm 

Nghệ thuật, Trường Sư phạm 
CBKQHT lần 1 

119  0024417674 Trương Ngọc Hoàng Dao ĐHGDTC24A 
Khoa Giáo dục Thể chất - Sư phạm 

Nghệ thuật, Trường Sư phạm 
CBKQHT lần 1 

120  0024419069 Trần Đăng Quang ĐHSAN24B 
Khoa Giáo dục Thể chất - Sư phạm 

Nghệ thuật, Trường Sư phạm 
CBKQHT lần 1 

121  0022412002 Trần Quang Hữu Lộc ÐHGDTH22G 
Khoa Giáo dục Tiểu học -  

Mầm non, Trường Sư phạm 

CBKQHT  

3 HK chính liên tiếp 

122  0022412607 Lê Hoàng Thiên ÐHGDTH22K 
Khoa Giáo dục Tiểu học -  

Mầm non, Trường Sư phạm 

CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

123  0023310110 Lê Thị Thảo Dương CĐGDMN23C 
Khoa Giáo dục Tiểu học -  

Mầm non, Trường Sư phạm 

CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

124  0022410558 Trương Thành Thông ÐHGDTH22C 
Khoa Giáo dục Tiểu học -  

Mầm non, Trường Sư phạm 
CBKQHT lần 1 

125  0022411695 Võ Ý Nhiên ÐHGDTH22L 
Khoa Giáo dục Tiểu học -  

Mầm non, Trường Sư phạm 
CBKQHT lần 1 

126  0022412561 Châu Gia Huệ ÐHGDTH22M 
Khoa Giáo dục Tiểu học -  

Mầm non, Trường Sư phạm 
CBKQHT lần 1 

127  0022412619 Huỳnh Thị Thùy Dương ÐHGDTH22K 
Khoa Giáo dục Tiểu học -  

Mầm non, Trường Sư phạm 
CBKQHT lần 1 
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128  0023413407 Tô Kim Cương ĐHGDTH23M 
Khoa Giáo dục Tiểu học -  

Mầm non, Trường Sư phạm 
CBKQHT lần 1 

129  0024310082 Nguyễn Lê Quỳnh Như CĐGDMN24B 
Khoa Giáo dục Tiểu học -  

Mầm non, Trường Sư phạm 
CBKQHT lần 1 

130  0022410831 Nguyễn Hồng Phúc Hậu ÐHSHOA22A 
Khoa Sư phạm Khoa học tự nhiên, 

Trường Sư phạm 

CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

131  0022411738 Nguyễn Thị Tường Vy ÐHSLY22A 
Khoa Sư phạm Khoa học tự nhiên, 

Trường Sư phạm 
CBKQHT lần 1 

132  0023410597 Tống Minh Quân ĐHSĐIA23A 
Khoa Sư phạm Khoa học xã hội, 

Trường Sư phạm 

CBKQHT  

3 HK chính liên tiếp 

133  0022410012 Trương Hoài Năng ÐHSSU22A 
Khoa Sư phạm Khoa học xã hội, 

Trường Sư phạm 

CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

134  0022410990 Nguyễn Diệp Trọng Nghĩa ÐHSSU22A 
Khoa Sư phạm Khoa học xã hội, 

Trường Sư phạm 

CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

135  0022411414 Nguyễn Chí Hiếu ÐHLS-DL22A 
Khoa Sư phạm Khoa học xã hội, 

Trường Sư phạm 

CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

136  0022411559 Nguyễn Như Anh ÐHLS-DL22A 
Khoa Sư phạm Khoa học xã hội, 

Trường Sư phạm 

CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

137  0022412735 Nguyễn Thị Yến Như ÐHLS-DL22A 
Khoa Sư phạm Khoa học xã hội, 

Trường Sư phạm 

CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

138  0023412418 Nguyễn Thái Thuỳ Ri ĐHTLHGD23A 
Khoa Sư phạm Khoa học xã hội, 

Trường Sư phạm 

CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

139  0023412689 Nguyễn Ngọc Ngân ĐHTLHGD23A 
Khoa Sư phạm Khoa học xã hội, 

Trường Sư phạm 

CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

140  0023412703 Lai Phan Hoàng Phúc ĐHTLHGD23A 
Khoa Sư phạm Khoa học xã hội, 

Trường Sư phạm 

CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

141  0023413688 Ngô Thị Ngọc Nhi ĐHTLHGD23A 
Khoa Sư phạm Khoa học xã hội, 

Trường Sư phạm 

CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 
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142  0023414076 Quách Hải Triều ĐHTLHGD23A 
Khoa Sư phạm Khoa học xã hội, 

Trường Sư phạm 

CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

143  0023414079 Võ Trần Yến Chi ĐHTLHGD23A 
Khoa Sư phạm Khoa học xã hội, 

Trường Sư phạm 

CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

144  0023414155 Trần Duy Nam ĐHĐLH23A 
Khoa Sư phạm Khoa học xã hội, 

Trường Sư phạm 

CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

145  0023414208 Trần Minh Huy ĐHTLHGD23A 
Khoa Sư phạm Khoa học xã hội, 

Trường Sư phạm 

CBKQHT  

2 HK chính liên tiếp 

146  0022410947 Nguyễn Võ Thái An ÐHLS-DL22A 
Khoa Sư phạm Khoa học xã hội, 

Trường Sư phạm 
CBKQHT lần 1 

147  0022411968 Trần Kim Hoàng ÐHSVAN22C 
Khoa Sư phạm Khoa học xã hội, 

Trường Sư phạm 
CBKQHT lần 1 

148  0023411415 Lê Hồng Tình ĐHLS-DL23B 
Khoa Sư phạm Khoa học xã hội, 

Trường Sư phạm CBKQHT lần 1 

149  0023412048 Phạm Thị Kim Nguyên ĐHLS-DL23C 
Khoa Sư phạm Khoa học xã hội, 

Trường Sư phạm 
CBKQHT lần 1 

150  0023413975 Trần Thị Mỹ Linh ĐHTLHGD23A 
Khoa Sư phạm Khoa học xã hội, 

Trường Sư phạm 
CBKQHT lần 1 

151  0023414122 Nguyễn Thị Như Quỳnh ĐHTLHGD23A 
Khoa Sư phạm Khoa học xã hội, 

Trường Sư phạm 
CBKQHT lần 1 

152  0023414181 Phan Thị Huỳnh Như ĐHTLHGD23A 
Khoa Sư phạm Khoa học xã hội, 

Trường Sư phạm 
CBKQHT lần 1 

153  0023414182 Trương Thị Yến Phụng ĐHLS-DL23D 
Khoa Sư phạm Khoa học xã hội, 

Trường Sư phạm 
CBKQHT lần 1 

154  0023414183 Nguyễn Gia Hào ĐHLS-DL23D 
Khoa Sư phạm Khoa học xã hội, 

Trường Sư phạm 
CBKQHT lần 1 

155  0023414212 Nguyễn Thị Mỹ Duyên ĐHĐLH23A 
Khoa Sư phạm Khoa học xã hội, 

Trường Sư phạm 
CBKQHT lần 1 

156  0023414221 Phan Nguyễn Kiều Oanh ĐHTLHGD23A 
Khoa Sư phạm Khoa học xã hội, 

Trường Sư phạm 
CBKQHT lần 1 
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157  0024417791 Nguyễn Thị Huyền Trân ĐHSSU24A 
Khoa Sư phạm Khoa học xã hội, 

Trường Sư phạm 
CBKQHT lần 1 

158  0024419647 Lê Thị Huế Trân ĐHĐLH24A 
Khoa Sư phạm Khoa học xã hội, 

Trường Sư phạm 
CBKQHT lần 1 

159  0022411075 Lê Nguyễn Thành Vũ ÐHSTOAN22B 
Khoa Sư phạm Toán - Tin,  

Trường Sư phạm 
CBKQHT lần 1 

160  0023410497 Nguyễn Trung Nhân ĐHSTIN23A 
Khoa Sư phạm Toán - Tin,  

Trường Sư phạm 
CBKQHT lần 1 

161  0024416336 Nguyễn Bùi Nhất Huy ĐHSTIN24B 
Khoa Sư phạm Toán - Tin,  

Trường Sư phạm 
CBKQHT lần 1 

162  0024419213 Nguyễn Minh Duy ĐHSTIN24C 
Khoa Sư phạm Toán - Tin,  

Trường Sư phạm 
CBKQHT lần 1 

 

       Danh sách này có 162 (một trăm sáu mươi hai) sinh viên./.                                                                              
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